
Phòng thi số:

STT
Số báo 
danh

Ngày sinh Học sinh trường Giới tính Ghi chú

1 622025 TRỊNH XUÂN NAM 05/05/2013 TH An Tây Nam
2 622026 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY 10/07/2013 TH Hồ Hảo Hớn Nữ
3 622027 MAI NHÃ PHÚC 08/10/2013 TH Hồ Hảo Hớn Nữ
4 622028 NGUYỄN BẢO ANH 10/10/2013 TH Hồ Hảo Hớn Nữ
5 622029 NGUYỄN THANH THÁI VY 09/02/2013 TH An Tây Nữ
6 622030 MAI NGUYỄN THIÊN VY 30/07/2013 TH Hồ Hảo Hớn Nữ
7 622031 ĐỒNG NGỌC BẢO HÂN 04/03/2013 TH Hồ Hảo Hớn Nữ
8 622032 ĐẶNG QUỐC NGUYÊN BẢO 17/09/2013 TH An Tây Nam
9 622033 ĐỖ NGUYỄN ANH THƯ 13/01/2013 TH Hồ Hảo Hớn Nữ

10 622034 HUỲNH VŨ GIA LINH 20/11/2013 TH An Tây Nữ
11 622035 NGUYỄN VÕ NHẬT VY 03/04/2013 TH An Tây Nữ
12 622036 TRƯƠNG PHAN BẢO THI 25/04/2013 TH An Tây Nữ
13 622037 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC 22/09/2013 TH Hồ Hảo Hớn Nữ
14 622038 MAI HUY TRƯỜNG 21/09/2013 TH An Tây Nam
15 622039 NGÔ HỒ QUỲNH NHƯ 17/12/2013 TH Hồ Hảo Hớn Nữ
16 622040 ĐẶNG NGUYỄN PHƯƠNG ANH 17/12/2013 TH Hồ Hảo Hớn Nữ
17 622041 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH 08/06/2013 TH An Tây Nữ
18 622042 NGUYỄN NGỌC AN 11/05/2013 TH Hồ Hảo Hớn Nữ
19 622043 LẠI NHẬT VY 29/06/2013 TH Hồ Hảo Hớn Nữ
20 622044 NGUYỄN NGỌC GIA LINH 25/05/2013 TH An Tây Nữ
21 622045 NGUYỄN THẢO MY 17/10/2013 TH Hồ Hảo Hớn Nữ
22 622046 PHAN BẢO GIA HUY 12/07/2013 TH Hồ Hảo Hớn Nam
23 622047 NGUYỄN QUỲNH BẢO NHƯ 15/07/2013 TH Hồ Hảo Hớn Nữ
24 622048 NGUYỄN HỒ HẢI CA 27/11/2013 TH Hồ Hảo Hớn Nữ

Danh sách này gồm 24 thí sinh./.

Văn Quang Sĩ

SỞ GDĐT TỈNH BÌNH DƯƠNG DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI
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KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TATC 2
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Họ và tên thí sinh

Ngày 27 tháng 05 năm 2024
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Ký tên và đóng dấu)


